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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I

1 183 Nguyễn Thị Vân Anh 20/02/1996 Hà Nam
Chuyên viên quản lý lữ hành, 

Phòng Quản lý lữ hành

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
48 48

2 184 Chu Thị Thanh Bình 31/10/1988
Thái 

Bình

Chuyên viên quản lý lữ hành, 

Phòng Quản lý lữ hành

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
62 62

3 185 A Dương Thanh Châu 24/7/1998
Tiền 

Giang

Dân tộc 

Hoa

Chuyên viên quản lý lữ hành, 

Phòng Quản lý lữ hành

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
39 5 44

4 186 Nguyễn Quang Hà 09/01/2000 Hà Nội
Chuyên viên quản lý lữ hành, 

Phòng Quản lý lữ hành

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
26 26

5 187 Nguyễn Thanh Huyền 03/11/2000
Hải 

Dương

Chuyên viên quản lý lữ hành, 

Phòng Quản lý lữ hành

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
33 33

6 188 Đỗ Phúc Lâm 23/10/2000 Hà Nội
Chuyên viên quản lý lữ hành, 

Phòng Quản lý lữ hành

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
39 39

7 189 Phùng Ánh Mai 10/11/1997
Ninh 

Bình

Chuyên viên quản lý lữ hành, 

Phòng Quản lý lữ hành

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
42 42

II

Đơn vị tuyển dụng

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ

 (Vòng 2)

Số TT
Số báo 

danh

Họ và tên thí sinh

Chuyên viên quản lý lữ hành, Phòng Quản lý lữ hành (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện công việc quản lý lưu trú du lịch, Phòng Quản lý lưu trú du lịch (01 chỉ tiêu)
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của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024)

LĨNH VỰC DU LỊCH 

Kết quả điểm thi 

vòng 2

Ngày tháng

 năm sinh
Quê 

quán

Đối 

tượng 

ưu tiên

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng
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chuyên 

ngành

Điểm 
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Tổng 
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8 190 Trịnh Phương Anh 03/4/1983
Hòa 

Bình

Chuyên viên thực hiện công việc 

quản lý lưu trú du lịch, Phòng 

Quản lý lưu trú du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
84 84

9 191 Võ Bảo Châu 12/01/1995 Hà Tĩnh

Chuyên viên thực hiện công việc 

quản lý lưu trú du lịch, Phòng 

Quản lý lưu trú du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
27 27

10 192 Lê Quỳnh Chi 12/5/2000 Nghệ An
Dân tộc 

Mường

Chuyên viên thực hiện công việc 

quản lý lưu trú du lịch, Phòng 

Quản lý lưu trú du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
62 5 67

11 193 Nguyễn Trung Hiếu 14/8/2001
Nam 

Định

Chuyên viên thực hiện công việc 

quản lý lưu trú du lịch, Phòng 

Quản lý lưu trú du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
55,5 55,5

12 194 Vũ Thị Minh Ngọc 14/02/2001 Phú Thọ
Dân tộc 

Mường

Chuyên viên thực hiện công việc 

quản lý lưu trú du lịch, Phòng 

Quản lý lưu trú du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
69 5 74

13 195 Vương Đăng Hải Phong 01/12/2002 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công việc 

quản lý lưu trú du lịch, Phòng 

Quản lý lưu trú du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
39 39

14 196 Võ Thị Thùy Trang 10/3/1994 Long An

Chuyên viên thực hiện công việc 

quản lý lưu trú du lịch, Phòng 

Quản lý lưu trú du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
75 75

15 197 Trần Huyền Trang 19/12/1989 Phú Thọ
Dân tộc 

Tày

Chuyên viên thực hiện công việc 

quản lý lưu trú du lịch, Phòng 

Quản lý lưu trú du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
50 5 55

16 198 Nguyễn Phúc Tường 03/3/2001 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công việc 

quản lý lưu trú du lịch, Phòng 

Quản lý lưu trú du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
88 88

III
Chuyên viên quản lý xúc tiến du lịch (xây dựng chính sách về xúc tiến du lịch, kế hoạch, định hướng phát triển sản phẩm du lịch, phát triển thương hiệu du lịch), Phòng Quản lý xúc 

tiến du lịch (03 chỉ tiêu)
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chuyên 
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Điểm 
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17 199 Đào Thị Thúy An 18/01/1999 Hà Nội

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
37 37

18 200 Vũ Việt Chinh 02/7/1999
Thái 

Bình

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
80 80

19 201 Trần Lê Khanh 10/9/1997
Nam 

Định

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
01 01

20 202 Trần Thị Kim Khánh 30/01/2001
Nam 

Định

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
47 47

21 203 Nguyễn Vũ Nhật Minh 09/12/1999 Hà Nội

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
31 31
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Nghiệp vụ 
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22 204 Nguyễn Thúy Ngân 08/3/1998 Hà Nội

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
25 25

23 205 Nguyễn Linh Phương 01/12/2000
Vĩnh 

Phúc

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
34 34

24 206 Nguyễn Hữu Quỳnh 05/8/1992 Hà Nội

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
36 36

25 207 Trần Trung Thông 16/5/1986
Ninh 

Bình

Con 

thương 

binh

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
34 5 39

26 208 Lục Thị Vân Thu 24/8/1994
Nam 

Định

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
88 88
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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm 
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27 209 Đỗ Thị Minh Thư 03/3/1993 Hà Nội

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
31 31

28 210 Nguyễn Nhật Thủy 13/01/2001
Bắc 

Giang

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
83 83

29 211 Nguyễn Ngọc Toản 20/6/1998
Vĩnh 

Phúc

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
46 46

30 212 Đàm Quang Trung 14/02/1992 Hà Nam

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
06 06

31 213 Huỳnh Vương Việt 25/10/2000
Quảng 

Nam

Chuyên viên quản lý xúc tiến du 

lịch (xây dựng chính sách về xúc 

tiến du lịch, kế hoạch, định hướng 

phát triển sản phẩm du lịch, phát 

triển thương hiệu du lịch), Phòng 

Quản lý xúc tiến du lịch

Cục Du lịch Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực 

du lịch
Bỏ thi
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